
UBND XÃ THUẬN LỢI 
TRẠM Y TẾ 

Số:       /BC-TYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thuận Lợi, ngày       tháng     năm 2026

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động phòng, 

chống dịch sốt xuất huyết Dengue tại xã Thuận Lợi 
(từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/10/2026)

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG 
DỊCH.

1. Công tác chỉ đạo và quản lý

1.1. Ủy ban nhân dân xã triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh

- Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 22/07/2026 của Ban chỉ đạo chăm sóc 
sức khỏe nhân dân về việc Kiện toàn Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn 
xã Thuận Lợi;

- Quyết định số 992/QĐ-BCĐ ngày 27/07/2026 của Ban chỉ đạo chăm sóc sức 
khỏe nhân dân về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chăm sóc sức khỏe 
nhân dân xã Thuận Lợi;

- Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 16/05/2026 của UBND xã về việc phòng 
chống dịch bệnh trên địa bàn xã Thuận Lợi;

- Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 02/06/2026 của UBND xã Thuận Lợi về 
việc phòng, chống Sốt xuất huyết Dengue và hưởng ứng ngày ASEAN phòng 
chống bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn xã Thuận Lợi;

- Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 21/09/2026 của UBND xã về việc Nâng 
cao năng lực y tế dự phòng, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm 
chủng mở rộng trên địa bàn xã Thuận Lợi;

- Kế hoạch 131/KH-UBND Ngày 16 tháng 09 năm 2026 kế hoạch triển khai 
chiến dịch diệt loăng quăng bọ gậy trên địa bàn xã Thuận Lợi 

- Công văn số 592-CV/ĐU ngày 13/08/2026 của Đảng ủy xã Thuận Lợi về 
việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết Dengue trên địa 
bàn xã;

- Công văn số 278/UBND-VX ngày 07/02/2026 của UBND xã Thuận Lợi về 
việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết và Tay 
chân miệng trên địa bàn xã;
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- Công văn số 961/UBND-VX ngày 15/05/2026 của UBND xã Thuận Lợi về 
việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Tay chân miệng trên địa bàn xã 
Thuận Lợi;

- Công văn số 1622/UBND-VX ngày 18/08/2026 của UBND xã Thuận Lợi về 
việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết Dengue 
trên địa bàn xã;

- Công văn số 1901/UBND-VX ngày 28/09/2026 của UBND xã Thuận Lợi về 
việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết Dengue trên địa 
bàn xã Thuận Lợi.

- Thông báo 443/TB-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2026 Thông báo kế luận 
của Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phong Dản, Phó Trưởng Ban Thường trực 
Ban Chỉ Đạo tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày 
30/10/2026

- Quyết định 1464/QĐ-UBND Ngày 31 tháng 10 năm 2026 Quyết định về 
việc thành lập Đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa 
bàn xã Thuận Lợi 

1.2. Trạm Y tế xã Thuận lợi đã ban hành các Kế hoạch, văn bản, cụ thể 
như sau:

- Kế hoạch số 16/KH-TYT ngày 30/01/2026 của Trạm Y tế xã Thuận Lợi về 
việc giám sát véc tơ thường xuyên năm 2026;

- Kế hoạch số 03/KH-TYT ngày 04/02/2026 của Trạm Y tế xã Thuận Lợi về 
việc kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm trên người của Trạm y tế xã Thuận 
Lợi năm 2026;

- Kế hoạch số 07/KH-TYT ngày 04/02/2026 của Trạm Y tế xã Thuận Lợi về 
việc kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và Tay chân 
miệng năm 2026 trên địa bàn xã Thuận Lợi;

- Kế hoạch số 103/KH-TYT ngày 19/07/2026 của Trạm Y tế xã Thuận Lợi về 
việc hoạt động giám sát véc tơ phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết, Zika thường 
xuyên hàng tháng tuyến xã quản năm 2026;

- Kế hoạch số 123/KH-TYT ngày 17/08/2026 của Trạm Y tế xã Thuận Lợi về 
việc kế hoạch triển khai chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống dịch bệnh 
Sốt xuất huyết trên địa bàn xã Thuận Lợi năm 2026.

- Kế hoạch 163/KH- TYT Ngày 30 tháng 10 năm 2026 của Trạm y tế về việc 
Kế hoạch triển khai chiến dịch diệt loăng quăng phòng chống sốt xuất huyết trên 
địa bàn xã Thuận Lợi đợt 2

2. Các hoạt động chính đã triển khai: 
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- UBND xã đã triển khai 2 đợt chiến dịch cao điểm (tháng 9, tháng 10 năm 
2026, chiến dịch được thực hiện 02 vòng đạt 5930/6380 đạt 92 % và 80 lượt ra 
quân diệt lăng quăng tại các ổ dịch, vận động nhân dân chủ động dọn dẹp phế thải, 
lật úp dụng cụ đọng nước.

- Sau đợt ra quân tập trung, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân duy trì 
hoạt động “Ngày cuối tuần phòng, chống sốt xuất huyết”, vận động mỗi hộ gia 
đình dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để kiểm tra, xử lý các dụng cụ chứa nước có 
nguy cơ phát sinh lăng quăng/bọ gậy, thu gom phế thải và vệ sinh khu vực xung 
quanh nhà.

- Số lượt người tham gia (cộng tác viên, tình nguyện viên, người dân): 35 
người

- Trạm Y tế đã xử lý triệt để 78/78 ổ dịch (đạt 100%), trong đó 38 ổ dịch 
(48.7%) được phun hóa chất kết hợp diệt lăng quăng và 40 ổ dịch (53,3%) can 
thiệp bằng biện pháp diệt lăng quăng.

Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe: Phát thanh tuyên truyền thường 
xuyên qua loa truyền thanh và trang thông tin điện tử; treo 08 băng rôn, cấp phát 
3.000 tờ rơi; đồng thời tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp cho khoảng 830 
người dân về kỹ năng diệt lăng quăng và nhận biết sớm dấu hiệu chuyển nặng của 
bệnh.

3. Nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch tại địa phương

- Số máy phun ULV hiện có: 00 máy (sử dụng 01 máy Stihl 430 của Trung 
tâm Y tế khu vực Phú Riềng cho mượn).

- Số hóa chất, máy phun xử lý ổ dịch do Trung tâm Y tế khu vực Phú Riềng 
cấp và phối hợp thực hiện xử lý.

- Sử dụng nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho cơ 
quan theo phân cấp và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định. 

II. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (Tính đến thời điểm báo cáo)

1. Tình hình mắc/chết

- Tính đến 31/10/2026, trên địa bàn xã ghi nhận 201 ca bệnh, tăng 133 so với 
cùng kỳ 2025, (74 ca), ghi nhận 2 ca tử vong ngày 28-29/10/2026 

 - Điểm nóng dịch tễ: Ấp Thuận Hải ghi nhận 16 ca trong 4 tuần gần nhất 
(tuần 41: 4 ca; tuần 42: 6 ca; tuần 43: 4 ca; tuần 44: 2ca). Xử lý 04 ổ dịch phun hóa 
chất + diệt lăng quăng;

 - Tổng số ổ dịch: Ghi nhận 78 ổ dịch (38 ổ dịch (48,7%) xử lý phun hóa chất 
+ diệt lăng quăng). 

 Số ca mắc theo tháng:
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Tháng 
Ấp

 7 8 9 10
Tổng cộng

Thuận Hải 2 13 11 16 42

Làng 3 7 12 12 8 47

Thuận Phú 2 3 5 9 19

Thuận Thành 3 9 7 3 22

Thuận Hòa 3 11 15 4 33

Số ca mắc theo tuần:

Tuần
Ấp

 41 42 43 44
Tổng cộng

Thuận Hải 4 6 4 2 16

Làng 3 2 0 5 1 8

Thuận Phú 1 3 1 0 5

Thuận Thành 0 2 0 1 3

Thuận Hòa 0 1 1 2 4

Biểu đồ: Ngưỡng cảnh báo dịch tính hết tuần 44
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- Nhận xét: 

Tình hình sốt xuất huyết năm 2026 đạt đỉnh tại tuần 35 với khoảng 17 ca mắc. 
Sau đỉnh, số mắc có xu hướng giảm, còn khoảng 7 ca/tuần tại tuần 40–41, nhưng 
tăng trở lại lên khoảng 12 ca tại tuần 42 và 11 ca tại tuần 43. Số mắc trong giai 
đoạn sau đỉnh vẫn cao hơn ngưỡng trung bình cộng 2 độ lệch chuẩn, cho thấy tình 
hình dịch còn diễn biến phức tạp, chưa giảm ổn định.

2. Kết quả giám sát véc tơ

Chỉ số bọ gậy Chỉ số muỗi

TT Điểm giám 
sát Tháng Số 

hộ
BI

Ae. 
aegypti

HI

Ae. 
aegypti

CI

Ae. 
aegypti

DI

Ae. 
aegypti

HI

Ae. 
aegypti

1 1 30 20 10 5 0,2 10

2 2 30 13,3 20 3,3 0,3 20

3 3 30 10 50 2,5 0,4 10

4 4 30 16,6 13,3 8,3 0,2 20

5 5 30 33,3 33,3 13,3 0,2 13,3

6 6 30 30 20 15 0,4 20

7 7 30 33,3 20 16,7 0,6 26,7

8 8 30 37 20 15 0,6 30

9 9 30 47 43,3 30 0,67 46,6

10

Thuận Hòa

10 30 40 43,3 30 0,5 40

- Nhận xét:

Từ tháng 1 đến tháng 4, các chỉ số nhìn chung nằm trong tầm kiểm soát (trừ 
đỉnh phụ của chỉ số BI vào tháng 3). Tuy nhiên, từ tháng 5 trở đi, tất cả các chỉ số 
(HI, BI, CI, DI) đều đồng loạt gia tăng đột biến và duy trì ở ngưỡng rất cao. Điều 
này thường trùng với mùa mưa, nhiệt độ tăng cao tạo điều kiện tối ưu cho muỗi 
véc tơ sinh sản.

 Đỉnh điểm nguy cơ dịch bệnh (Tháng 8 - Tháng 10): Giai đoạn từ tháng 8 
đến tháng 10 là thời kỳ báo động đỏ. Đặc biệt vào tháng 9, cả chỉ số nhà có bọ gậy 
(BI = 47%), chỉ số dụng cụ có bọ gậy (HI = 43.3), và mật độ muỗi (DI = 0.67) đều 
chạm mức cao nhất. 

III. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT 
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1. Thuận lợi:

- Công tác phòng, chống sốt xuất huyết nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của 
chính quyền địa phương và ngành y tế.

- Trạm Y tế chủ động duy trì các hoạt động giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch, 
giám sát chỉ số côn trùng và tuyên truyền phòng bệnh.

- Sự phối hợp của chính quyền địa phương, Ban điều hành các khu phố và các 
lực lượng tại cộng đồng từng bước được tăng cường. 

2. Khó khăn, tồn tại:

- Ý thức và sự tham gia của một số hộ gia đình chưa thường xuyên, việc vệ 
sinh môi trường, kiểm tra và xử lý dụng cụ chứa nước, diệt lăng quăng/bọ gậy tại 
một số hộ còn chưa triệt để; vẫn còn các điểm nguy cơ chưa phối hợp đầy đủ với 
lực lượng phòng, chống dịch.

- Công tác diệt lăng quăng và phòng, chống dịch sốt xuất huyết gặp nhiều khó 
khăn do địa bàn rộng, nhiều rừng cao su, gây trở ngại cho việc kiểm tra, xử lý đồng 
loạt và giám sát sau can thiệp. Các dụng cụ có khả năng chứa nước tại khu vực sản 
xuất cần được rà soát để xác định và xử lý điểm nguy cơ. Bên cạnh đó, một bộ 
phận người dân còn chủ quan, chưa chủ động duy trì vệ sinh môi trường, kiểm tra 
và loại bỏ các dụng cụ đọng nước thường xuyên. Những yếu tố này có thể làm 
giảm hiệu quả và tính bền vững của các đợt diệt lăng quăng, khiến công tác phòng, 
chống dịch khó duy trì ổn định.

- Thời tiết mưa nhiều, nóng ẩm trong thời gian qua tạo điều kiện thuận lợi cho 
muỗi truyền bệnh phát triển và phát sinh thêm các dụng cụ chứa nước, làm tăng 
nguy cơ xuất hiện và lan truyền ca bệnh. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 

1. Tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình ca bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn; 
điều tra, xác minh và xử lý kịp thời các trường hợp bệnh mới phát hiện.

2. Tăng cường giám sát véc-tơ truyền bệnh tại các ấp có số ca mắc cao và các 
khu vực có nguy cơ phát sinh ổ dịch.

3. Tiếp tục tổ chức và duy trì hoạt động diệt lăng quăng/bọ gậy, vệ sinh môi 
trường tại cộng đồng; tập trung vào các dụng cụ chứa nước có nguy cơ phát sinh 
lăng quăng.

4. Duy trì “Ngày cuối tuần phòng, chống sốt xuất huyết”, vận động hộ gia 
đình thực hiện ít nhất 10 phút mỗi tuần để kiểm tra và xử lý các dụng cụ chứa 
nước.

5. Tiếp tục phối hợp với Ban Điều hành các ấp tăng cường tuyên truyền, vận 
động người dân chủ động phòng, chống sốt xuất huyết.
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6. Chủ động đánh giá nguy cơ và tham mưu triển khai phun hóa chất diệt 
muỗi trưởng thành tại các địa bàn cần thiết, kết hợp với xử lý nguồn sinh sản của 
muỗi.

7. Tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả sau xử lý và kịp thời tham mưu UBND 
xã các biện pháp bổ sung khi tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Ủy ban nhân dân xã Thuận Lợi

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo Ban Điều hành các ấp, các cơ quan, đơn vị và các 
lực lượng liên quan phối hợp với Trạm Y tế thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh 
môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy và phòng, chống sốt xuất huyết.

- Chỉ đạo duy trì hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết tại cộng đồng, đặc 
biệt tại các ấp có số ca mắc cao.

- Hỗ trợ huy động lực lượng tham gia các đợt ra quân diệt lăng quăng/bọ gậy 
và vệ sinh môi trường.

- Quan tâm bố trí kinh phí, phương tiện, máy phun và các nguồn lực cần thiết 
để triển khai phun hóa chất diện rộng khi có chỉ định chuyên môn và yêu cầu xử lý 
dịch.

- Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện “10 phút 
mỗi tuần” để kiểm tra và xử lý các dụng cụ chứa nước có nguy cơ phát sinh lăng 
quăng/bọ gậy.

 2. Đối với tuyến trên

- Tiếp tục hỗ trợ chuyên môn trong công tác giám sát, điều tra và xử lý ổ dịch.

- Hỗ trợ hóa chất, máy phun, vật tư và trang thiết bị phục vụ công tác xử lý 
véc-tơ truyền bệnh.

- Hỗ trợ nhân lực và kinh phí triển khai phun hóa chất diện rộng.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên 
địa bàn xã Thuận Lợi của Trạm Y tế xã Thuận Lợi./.

Nơi nhận:
- TTKSBT thành phố Đồng Nai;
- UBND xã Thuận Lợi ;
- Phòng Văn hóa - Xã hội xã;
- TTYT khu vực Phú Riềng ;
- Lưu TYT.(Y sỹ Nguyễn Thị Loan)                                

PHỤ TRÁCH TRẠM

                                                           
Nguyễn Văn Việt
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